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1 Kế t á tiề1. Kế toán tiền

1.1 Khái niệm
Tiền làTiền là 

một bộ phận của tài sản ngắn hạn, 
có tính linh hoạt cao nhất trong bất kỳcó tính linh hoạt cao nhất trong bất kỳ 
một đơn vị sản xuất kinh doanh nào. 

Phản ánh khả năng thanh toán của doanhPhản ánh khả năng thanh toán của doanh 
nghiệp.

Vốn bằng tiền bao gồm: tiền mặt tại 
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g g ặ ạ
quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang 
chuyển
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1 2 Kế toán tiền mặt (tt)1.2 Kế toán tiền mặt (tt)

Tiền mặt tại quỹ bao gồm: 

Tiền Việt Nam, ệ ,
Ngoại tệ, 
Vàng bạc đá quý kim khí quýVàng bạc, đá quý, kim khí quý. 

Trong các doanh nghiệp, thủ quỹ là
người thực hiện các nghiệp th chingười thực hiện các nghiệp vụ thu chi
tiền mặt và bảo quản tiền mặt tại quỹ.

7

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



1 2 Kế toán tiền mặt (tt)1.2 Kế toán tiền mặt (tt)

1 2 1 Chứ từ ử d1.2.1 Chứng từ sử dụng
Phiếu thu
Phiếu chi
Bảng kê tiền mặtBảng kê tiền mặt
…
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PHIEÁU THU

Ngaøy Thaùg Naêm

TK Nô :TK Nôï :
Hoï teân ngöôøi noäp tieàn : TK Coù :
Ñòa chæ :Ñòa chæ    :      
Lyù do  : 
Soá tieàn vieát baèng soá :So tien viet bang so  : 
Soá tieàn vieát baèng chöõ  : 
Soá löông chöùng töø goác keøm theo :So löôïng chöng tö goc kem theo  : 

............. Chöùng töø

9Ngöôøi noäp Thuû quó
Keá toaùn 

tröôûng Giaùm Ñoác
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1 2 Kế toán tiền mặt (tt)1.2 Kế toán tiền mặt (tt)

ài kh ả ử d1.2.2 Tài khoản sử dụng
Tài khoản 111 “tiền mặt” 
Tài khoản 111 có 3 tài khoản cấp 2:
Tài khoản 1111: Tiền Việt Nam (tiền mặt, 

â ế éngân phiếu, séc…)
Tài khoản 1112: Ngoại tệ (đã quy đổi ra 
tiề Việt N khi h h t á )tiền Việt Nam khi hạch toán)
Tài khoản 1113: Vàng bác, đá quý, kim 
khí quý (đã quy đổi ra tiền Việt Nam khi
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khí quý (đã quy đổi ra tiền Việt Nam khi 
hạch toán)
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1 2 3 Ng ên tắc ghi nhận1.2.3 Nguyên tắc ghi nhận

111 “Tiền mặt”ặ

- SDĐK: Tiền mặt hiện có ặ ệ
đầu kỳ
‐ Tiền mặt tăng lên - Tiền mặt giảm 

xuốngxuống
‐SDCK: Tiền mặt hiện còn 

CK
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1.2.4 Nội dung và phương pháp 
phản ánh

Những nghiệp vụ làm tăng tiền mặt (thu tiền):
(1) Khi rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền 

mặt ghi:mặt, ghi:
Nợ TK 111(1111) – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàngCó     TK 112 Tiền gửi ngân hàng
(2) Khi thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ bằng tiền mặt và nhập quỹ, ghi:
Nợ TK 111(1111) – Tiền mặt

Có     TK 511 – Doanh thu bán hàng 
theo giá bán chưa thuế
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theo giá bán chưa thuế
Có      TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
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1.2.4  Nội dung phản ánh

(4) Khi thu hồi và nhập quỹ các khoản nợ 
phải thu bằng tiền mặt hoặc nhận tiềnphải thu bằng tiền mặt hoặc nhận tiền 
ứng trước của khách hàng
Nợ TK 111 (1111) Tiền mặtNợ TK 111 (1111) – Tiền mặt

Có    TK 131 – Phải thu khách hàng
Có TK 136 – Phải thu nội bộ
Có TK 138 – Phải thu khác
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1 3 Kế toán tiền gửi ngân hàng1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng

1.3.1 Chứng từ sử dụng1.3.1 Chứng từ sử dụng
Giấy báo Nợ,
Giấ bá Có (bả kê âGiấy báo Có (bản sao kê ngân
hàng)
ỷ ệ ỷ ệUỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi,

Sec
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1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng (tt)

1.3.2 Tài khoản sử dụng1.3.2 Tài khoản sử dụng
TK 112 “ Tiền gửi Ngân hàng”
Tài kh ả 112 ó 3 tài kh ả ấ 2Tài khoản 112 có 3 tài khoản cấp 2:

TK 1121 – Tiền Việt Nam
ệTK 1122 - Ngoại tệ

TK 1123 – Vàng, bạc, đá quy
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ắ1.3.3 Nguyên tắc ghi nhận

112 “Tiền gửi NH”112  Tiền gửi NH

SDĐK TGNH hiệ ó‐SDĐK: TGNH hiện có 
đầu kỳ
‐TGNH tăng lên - TGNH giảmTGNH tăng lên
‐SDCK: TGNH hiện còn 

CK
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1.3.3 Nội dung phản ánh
Tiề Việ NTiền Việt Nam

Những nghiệp vụ làm tăng  tiền gửi ngân hàng:
(1) Gởi tiền mặt tại quỹ vào ngân(1) Gởi tiền mặt tại quỹ vào ngân 
hàng, ghi:
Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 111 (1111, 1112) 
(2) Thu tiền từ doanh thu bán hàng, bằng 

chuyển khoản ghi:chuyển khoản, ghi:
Nợ TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân 

hàng
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Có TK 511 – Doanh thu bán hàng
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
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Những nghiệp vụ làm tăng TGNHNhững nghiệp vụ làm tăng  TGNH

(2) Khi nhận được giấy báo Có về 
kh ả h ừ á kh ả hải hkhoản thu từ các khoản phải thu, 
ghi:
Nợ TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi 

ngân hàng
ó ả á àCó TK 131 – Phải thu khách hàng

Có TK 136 – Phải thu nội bộ
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Có TK 138 – Phải thu khác
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Những nghiệp vụ làm tăng TGNHNhững nghiệp vụ làm tăng  TGNH

(3) Khi hậ đượ iấ bá Có ề kh ả(3) Khi nhận được giấy báo Có về khoản 
tiền đang chuyển đã chuyển đến tài 
khoản của đơn vị ghi:khoản của đơn vị, ghi:
Nơ  TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 113 Tiền đang chuyểnCó  TK 113 – Tiền đang chuyển
(4) Khi thu tiền từ các khoản tạm ứng, các 

khoản ứng trước bằng chuyển khoản ghi:khoản ứng trước bằng chuyển khoản, ghi:
Nợ  TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 141 – Tạm ứng
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Có TK 141 Tạm ứng
Có TK 144 – Ký cược, ký quỹ ngắn hạn
Có TK 244 – Ký cược, ký quỹ dài hạn
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1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng

(5) Nhận góp vốn liên doanh của các đơn vị khác 
bằng chuyển khoản, ghi:g y , g
NợTK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh
(6) Căn cứ vào giấy báo Có của Ngân hàng về khoản 

tiền lãi của đơn vị, ghi:
NợTK 112 (1121 1122) Tiền gửi ngân hàngNợTK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 515  – Doanh thu hoạt động tài chính
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Những nghiệp vụ làm giảm TGNH
(1) Dùng tiền gửi ngân hàng đầu tư tài(1) Dùng tiền gửi ngân hàng đầu tư tài 

chính, ghi:
Nợ TK 121 Chứng khoán ngắn hạn (CổNợ TK 121 – Chứng khoán ngắn hạn (Cổ 
phiếu, trái phiếu)
Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khácNợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác
Nợ TK 221 – Đầu tư chứng khoán dài hạn
Nợ TK 222 Góp vốn liên doanh dài hạnNợ TK 222 – Góp vốn liên doanh dài hạn
Nợ  TK 228 – Đầu tư dài hạn khác

Có TK 112
21

Có TK 112
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Những nghiệp vụ làm giảm TGNH

(2) Mua vật liệu, hàng hoá, tài sản cố định 
hoặc chi trả các khoản chi phí phát sinh bằnghoặc chi trả các khoản chi phí phát sinh bằng 
chuyển khoản, ghi:
Nợ TK 151 152 153 156 211 213 – VậtNợ TK 151, 152, 153, 156, 211, 213… – Vật 

liệu, hàng hoá, tài sản cố định…
Nợ TK 621 627 641 642 811 – Chi phíNợ TK 621, 627, 641, 642, 811 – Chi phí 

phát sinh
Có TK 112
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Có TK 112
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Những nghiệp vụ làm giảm TGNH (tt)g g ệp ụ g ( )

(3) Thanh toán các khoản nợ bằng 
chuyển khoản, ghi:y , g
Nợ    TK 311, 315, 331, 333, 338, 341, 
342 – Các khoản nợ phải trả

Có TK 112
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Những nghiệp vụ làm giảm TGNH (tt)g g ệp ụ g ( )

(4) Chi các khoản tạm ứng, ứng trước 
bằng tiền gửi ngân hàng ghi:bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:
Nợ TK 141 – Tạm ứng
Nợ TK 144 Ký ượ ký ỹ ắ hNợ TK 144 – Ký cược, ký quỹ ngắn hạn
Nợ TK 244 – Ký cược, ký quỹ dài hạn

ó ( ) iề ửiCó TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi 
ngân hàng
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Những nghiệp vụ làm giảm TGNH (tt)

(5) Khi có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ
kế toán với ngân hàngkế toán với ngân hàng, 
Nếu số liệu trên sổ kế toán > sổ ngân hàng:

Nợ TK 112Nợ TK 112

Có TK 3381 – Tài sản thừa chờ xử lý
Nếu số liệu trên sổ kế toán < sổ ngân hàng:Nếu số liệu trên sổ kế toán < sổ ngân hàng:

Nợ TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý
Có TK 112
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Có TK 112
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1.4 Kế toán tiền đang chuyển

Tiền đang chuyển trong DN bao gồm:
ể ẳTiền mặt hay sec thu được chuyển thẳng 

vào ngân hàng
ề ể ừ â à à âTiền chuyển từ ngân hàng này sang ngân 

hàng khác
Tiề h ể bư điệ để t ả h đơTiền chuyển qua bưu điện để trả cho đơn 
vị khác
Tiền bán hàng th được nộp th ế nga
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Tiền bán hàng thu được nộp thuế ngay 
cho kho bạc
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1.4.1 Chứng từ sử dụng

phiếu chi, 
giấy nộp tiền, g y ộp ,
biên lai thu tiền, 
giấy báo Nợ báo có của ngân hànggiấy báo Nợ, báo có của ngân hàng
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1.4.2 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển
Tài khoản 113 có 2 tài khoản cấp 2:

TK 1131 “ Tiền Việt Nam”
TK 1132 “Ngoại tệ”
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ắ1.4.3 Nguyên tắc ghi nhận

113 “Tiền đang113  Tiền đang 
chuyển”

SDĐK Tiề đ h ể‐SDĐK: Tiền đang chuyển 
đầu kỳ
‐Tiền đang chuyển tăng

-Tiền đang chuyển giảm

g y g

‐SDCK: Tiền đang chuyển 
hiện có CK

29

hiện có CK
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1.4.4 Nội dung phản ánh

Những nghiệp vụ làm tăng  tiền đang 
chuyển:

(1) Gởi tiền mặt tại quỹ vào ngân hàng 
nhưng đến cuối kỳ chưa nhận được giấy ư g đế cuố ỳ c ưa ậ được g ấy
báo Có của ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 (1131, 1132) – Tiền đang chuyểnNợ TK 113 (1131, 1132) Tiền đang chuyển
Có TK 111 (1111, 1112) – Tiền mặt 
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1.4.4 Nội dung phản ánh

(2) Thu tiền từ bán hàng, hoặc thu nợ của
khách hàng bằng tiền mặt hay sec vàg g ặ y
chuyển thẳng vào ngân hàng không qua
nhập quỹ, cuối kỳ chưa nhận được giấy
bá ủ â hà hibáo của ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 (1131 1132) Tiề đNợ TK 113 (1131, 1132) – Tiền đang 
chuyển

Có TK 511 D h th bá hà
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Có TK 511 – Doanh thu bán hàng
Có TK 131 – Phải thu khách hàng
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1.4.3 Nội dung phản ánh

(3) Chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện 
để thanh toán cho khách hàng nhưngđể thanh toán cho khách hàng nhưng 
đến cuối kỳ vẫn chưa được giấy báo của 
khách hàng, ghi:khách hàng, ghi:
Nợ TK 113 (1131, 1132) – Tiền đang 
chuyểnchuyển

Có TK 111 (1111, 1112) – Tiền mặt 
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Những nghiệp vụ làm tăng  tiền đang chuyển

(1) Khi nhận được giấy báo Có của ngân hàng 
về khoản tiền đang chuyển đã chuyển đến 
ngân hàng, ghi:
Nợ TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 113 (1131, 1132) – Tiền đang chuyển
(2) Khi nhận được giấy báo Có về khoản nợ đã 
được thanh toán, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả người bán
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Có TK 113 (1131, 1132) – Tiền đang chuyển
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